
PHỤ LỤC 1: THỐNG KÊ CÁC MỎ KHOÁNG SẢN LÀM VLXD THÔNG THƯỜNG 

ĐỊNH HƯỚNG THĂM DÒ, KHAI THÁC ĐẾN NĂM 2020

TT
Số hiê êu quy

hoạch
Khoáng

sản
Tên quy hoạch Xã, phường

Diê ên tích
(ha)

Trữ lượng, tài
nguyên (m3, tấn) Cấp

quy hoạch
đến năm

Tấn m3

 1- Thị xã Đồng Xoài  511     

1 109 Dxd
Granodiorit
Sambrinh

Tân Thành 50  
10.000.00

0
334a 2030

2 109B1 Dxd
Granodiorit Tiến

Hưng
Tiến Hưng 350  

35.000.00
0

334b 2020

3 96 Dsl
Khu I ấp Bưng

Trang
Tiến Thành 10  500.000 334a 2020

4 96a Dsl
Khu II,ấp Bưng

Trang
Tiến Thành 10  500.000 334a 2020

5 100 Dsl Ấp 6, khu I Tân Thành 15  750.000 334a 2020
6 101 Dsl Ấp 6 khu II Tân Thành 20  1.000.000 334a 2030

7 103 Dsl Laterit Tân Thành Tiến Thành 20  1.000.000 334a 2020

8 109B2 Dsl Đất san lấp Ấp 8 Tân Thành 10  500.000 334a 2020

9 103B Sgn Sét gạch ngói Ấp 6 Tân Thành 1  24.000 121 2020

10 104 Sgn
Sét gạch ngói Tiến

Thành
Tiến Thành 25  1.000.000 334 2020

2- Thị xã Phước Long 163     

11 26 Dxd Bazan Sơn Giang Long Giang 75  
18.800.00

0
121+333 2020

12 31 Dxd
Đá xây dưng  ĐB

Bà Rá
Thác Mơ 28  3.400.000 333 2020

13 26B Dsl Laterit Long Giang Long Giang 10  700 334a 2020

14 30 Dsl Laterit Long Điền Long Phước 50  2.500.000 334a 2030

3- Thị xã Bình Long  32     

15 55 Dxd Andesit M’ Nông
Thanh
Lương

15  1.500.000 334a 2030
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TT
Số hiê êu quy

hoạch
Khoáng

sản
Tên quy hoạch Xã, phường

Diê ên tích
(ha)

Trữ lượng, tài
nguyên (m3, tấn) Cấp

quy hoạch
đến năm

Tấn m3

16 58B Sgn
Sét gạch ngói
Thanh Kiều

Thanh
Lương

17  510.000 334 2020

4- Huyê ên Lô êc Ninh  336     
17 13 Dxd Andesit Chiu Riu Lộc Tấn 20  2.000.000 334a 2030

18 15 Dxd Bazan Lộc An Lộc An 110  
11.000.00

0
121+122+

333
2020

19 22 Dxd Andesit Prek Loved Lộc Tấn 45  4.500.000 334a 2030

20 22B Dxd
Bazan xây dựng

Vườn Bưởi
Lộc Thiện 35  2.500.000

121+122+
333

2020

21 27 Dxd Bazan Lộc Quang Lộc Quang 30  2.300.000
121+122+

333
2020

22 34 Dxd Bazan Lộc Thành 1 Lộc Thành 30  3.000.000 334a 2030

23 35B Dxd Bazan Lộc Thành 2 Lộc Thành 20  5.350.000 121+122 2020

24 13B1 Dsl
Đất san lấp Lộc

Thạnh
Lô ôc Thạnh 5  300.000 333 2020

25 13B2 Dsl Đất san lấp Lộc Tấn Lô ôc Tấn 4  264.000 122 2020

26 52B1 Sgn
Sét gạch ngói Lộc

Thịnh 1
Lộc Thịnh 8  300.000 334 2020

27 52B2 Sgn
Sét gạch ngói Lộc

Thịnh 2
Lộc Thịnh 15  450.000 121+333 2020

28 52B3 Sgn
Sét gạch ngói Lộc

Thịnh 3
Lộc Thịnh 14  420.000 333 2020

5- Huyê ên Bù Đốp  200     
29 2 Dxd Bazan Hưng Phước Hưng Phước 30  3.000.000 334a 2030

30 2B Dxd
Bazan xây dựng

Phước Thiện
Phước Thiện 20  1.000.000 334a 2020

31 5 Dxd Bazan Thiện Hưng Phước Thiện 20  2.000.000 334a 2030

32 1 Dsl
Đất san lấp Tiểu

khu 63
Hưng Phước 25  1.500.000 334a 2030
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TT
Số hiê êu quy

hoạch
Khoáng

sản
Tên quy hoạch Xã, phường

Diê ên tích
(ha)

Trữ lượng, tài
nguyên (m3, tấn) Cấp

quy hoạch
đến năm

Tấn m3

33 4 Dsl Đất san lấp Thôn 4 Thiện Hưng 15  750.000 334a 2020

34 10 Dsl Laterit Thanh Hoà
Thanh Hòa,

Tân Tiến
30  1.500.000 334a 2030

35 16 Dsl Laterit Tân Thành Tân Thành 50  2.500.000 334a 2020

36 19 Dsl
Sỏi phún Thanh

Hoà
Thanh Hoà 10  500.000 334a 2020

6- Huyê ên Bù Gia Mâ êp 369     

37 3 Dxd
Bazan Bù Gia Phúc

2
Đăk Ơ 20  2.000.000

121+122+

333
2020

38 6 Dxd Bazan Đức Hạnh 1 Đăc Ơ 30  1.500.000 334a 2030

39 8B Dxd Bazan xây dựng Phú Nghĩa 65  6.500.000 334b 2020

40 9 Dxd
Bazan LT Hạnh

Phúc
Phú Văn 25  2.500.000 334a 2030

41 17 Dxd Bazan Phước Minh Phước Minh 10  600.000 121+333 2020

42 18 Dxd Bazan Phú Văn Phú Văn 25  2.500.000 334a 2030
43 25 Dxd Bazan Sơn Hà 2 Đa Kia 50  5.000.000 334a 2030

44 60 Dxd Bazan Đồng Tiến Phước Tân 34  
21.253.60

0

121+122+

333
2020

45 60B Dxd
Bazan xây dựng

Bàu Đĩa
Phước Tân 30  5.000.000 333 2020

46 63 Dxd Bazan Phú Trung 3 Phú Trung 30  1.500.000 334b 2030

47 64 Dxd
Bazan Nông trường

Thanh Niên
Phú Trung 30  3.000.000

121+122+

333
2020

48 62A Dsl Laterit Phú Riềng Phú Riềng 20  1.000.000 334a 2030

7- Huyê ên Bù Đăng  349,58     
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TT
Số hiê êu quy

hoạch
Khoáng

sản
Tên quy hoạch Xã, phường

Diê ên tích
(ha)

Trữ lượng, tài
nguyên (m3, tấn) Cấp

quy hoạch
đến năm

Tấn m3

49 7B Dxd
Bazan xây dựng

Đắk Nhau 1
Đắk Nhau 30  3.000.000 334a 2020

50 18B Dxd
Bazan xây dựng

Đắk Nhau 3
Đắk Nhau 14  1.400.000 334a 2020

51 20 Dxd BazanNT Thọ Sơn Phú Sơn 10  1.000.000 334a 2020

52 29 Dxd Bazan Đoàn Kết Đoàn Kết 30  4.350.000
121+122+

333
2020

53 33 Dxd Bazan Đồng Nai Đồng Nai 2,58  150.000 122 2020

54 38 Dxd
Bazan Minh Hưng

2
Minh Hưng 35  5.600.000 121+333 2020

55 39 Dxd
Bazan Đức Phong

(Minh Hưng 1)
Minh Hưng 10  1.000.000 121+333 2020

56 72B2 Dxd
Bazan xây dựng

Nghĩa Trung
Nghĩa Trung 18  1.800.000 334a 2020

57 42 Dsl
Đất san lấp Ấp 4

Minh Hưng 1
Minh Hưng 10  500.000 334a 2020

58 43 Dsl
Đất san lấp Ấp 4

Minh Hưng 2
Minh Hưng 10  500.000 334a 2020

59 76 Cxd Sông Đồng Nai
Đăng Hà,

Phước Sơn,
Đồng Nai

180  1.800.000 122+333 2020

8- Huyê ên Hớn Quản  953     
60 45 Dxd Bazan Bù Dinh Thanh An 30  1.500.000 334a 2030
61 46 Dxd Bazan xây dựng Thanh An 30  1.500.000 334b 2030

62 70 Dxd Andesit Núi Gió Tân Lợi 50  
25.000.00

0
121+122+

333
2020

63 83 Dxd
Andesit Minh Đức,
Tân Hiệp (3 khu)

Minh Đức,
Tân Hiệp

143  
35.750.00

0
121+122+

333
2020

64 90 Dxd
Andesit Minh Đức

2
Minh Đức 30  3.000.000 334a 2020

65 92 Dxd Andesit Tân Hiệp Tân Hiệp 45  4.500.000 334a 2020
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TT
Số hiê êu quy

hoạch
Khoáng

sản
Tên quy hoạch Xã, phường

Diê ên tích
(ha)

Trữ lượng, tài
nguyên (m3, tấn) Cấp

quy hoạch
đến năm

Tấn m3

66 56 Dsl Tân Hưng Thanh An 50  2.500.000 334a 2020

67 81 Dsl Laterit Thanh Bình Thanh BB́ nh 20  1.000.000 334a 2030

68 86 Dsl Laterit Tân Khai Hớn Quản 50  2.500.000 334a 2020

69 48B Sgn Sét gạch ngói Ấp 4 An Khương 30  4.500.000 333 2020

70 49B Sgn Sét gạch ngói ấp 1 An Khương 15  1.500.000 333 2020

71 56B Sgn
Sét gạch ngói Trung

Sơn
Thanh An 10  1.500.000 333 2020

72 71 Sgn
Sét gạch ngói Sóc

Quả
Tân Hưng 50  1.500.000 334 2030

73 85 Sgn
Sét gạch ngói Bắc

Tân Khai
Tân Khai 110  3.300.000

121+122+
333

2020

74 94 Sgn
Sét gạch ngói Sóc

Tà Cuông
Tân Khai 50  1.500.000 334 2030

75 131 Cxd Lòng hồ Dầu Tiếng Tân Hiệp 240  900.000 334a 2020

9- Huyê ên Chơn Thành 452,3     

76 87 Dsl Laterit Bàu Dôn Quang Minh 50  2.500.000 334a 2020

77 88 Dsl Laterit Bàu Dôn Minh Lập 50  2.500.000 334a 2020
78 88B Dsl Laterit Ấp 1 Minh Lập 3  90.000 334a 2020
79 109B3 Dsl Laterit Âp 4 Minh Lập 6  180.000 334a 2020

80 112B1 Dsl Laterit Ấp 5 Minh Thành 10  300.000 334a 2020

81 112B2 Dsl Laterit Ấp 3 Nha Bích 5  150.000 334a 2020
82 112B3 Dsl Laterit Ấp 3 Nha Bích 4  120.000 334a 2020
83 120B1 Dsl Laterit Ấp 1 Nha Bích 6,3  190.000 334a 2020

84 120B2 Dsl Laterit Ấp 2 Minh Thành 7  210.000 334a 2020

85 120B3 Dsl Laterit Ấp 2 Minh Thành 20  600.000 334a 2020

86 102 Sgn Suối Tầu Ô Minh Hưng 50  1.000.000 334 2030
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TT
Số hiê êu quy

hoạch
Khoáng

sản
Tên quy hoạch Xã, phường

Diê ên tích
(ha)

Trữ lượng, tài
nguyên (m3, tấn) Cấp

quy hoạch
đến năm

Tấn m3

87 102B1 Sgn
Sét gạch ngói Xa

Nách
Nha Bích 25  2.250.000 333 2020

88 102B2 Sgn
Sét gạch ngói Minh
Thắng, Nha Bích

Minh Thắng,
Nha Bích

13  791.470 121 2020

89 112 Sgn
Sét gạch ngói Minh

Hưng
Minh Thành 130  6.500.000 334 2020

90 120 Sgn
Sét gạch ngói Minh

Thành
Minh Thành 30  1.500.000 334 2030

91 122 Sgn
Sét gạch ngói Nam

Chơn Thành
Chơn Thành 43  2.540.611 121+122 2020

10- Huyê ên Đồng Phu 1.178,6     

92 130 Dxd
Granodiorit Rạch

Rạt
Tân Lập 262  

32.000.00
0

121+122+
333

2020

93 72 Dxd Bazan Rạch Rạt 1 Đồng Tâm 50  2.500.000
121+122+

333
2020

94 74 Dxd Bazan Ấp 3 Đồng Tâm 40  6.000.000 333 2030
95 74B Dxd Bazan Ấp 4 Đồng Tâm 1,6  79.380 121 2020

96 78 Dxd Bazan Thuận Phú Thuận Phú 60  6.000.000 334a 2030

97 99 Dxd
Bazan Hồ Suối

Bình
Tân Phước 50  5.000.000

121+122+
333

2020

98 108 Dxd Bazan đồi 217-1 Tân Hưng 35  3.500.000
121+122+

333
2020

99 111 Dxd Bazan đồi 217-2 Tân Hưng 40  4.000.000 334a 2030

100 113 Dxd Bazan Tân Hưng 1 Tân Hưng 60  6.000.000 334a 2030

101 113B Dxd Bazan Tân Hưng 2 Tân Hưng 20  4.000.000 333 2020

102 114 Dxd Bazan Suối Ba-1 Tân Hưng 30  3.000.000 334a 2030

103 115 Dxd Bazan suối Pa Pếch Tân Hưng 40  6.000.000 334a 2030

104 116 Dxd
Bazan Đông Tân

Hưng
Tân Hưng 50  5.000.000 334a 2030
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TT
Số hiê êu quy

hoạch
Khoáng

sản
Tên quy hoạch Xã, phường

Diê ên tích
(ha)

Trữ lượng, tài
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quy hoạch
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105 117 Dxd Bazan Suối Nhung Tân Hưng 30  3.000.000 334a 2030

106 118 Dxd Bazan Thanh Nhàn Tân Lợi 30  1.500.000  2030

107 127 Dxd Bazan đồi 212 Tân Lợi 30  3.000.000 334a 2030
108 129 Dsl Laterit Mã Đà 2 Tân Hòa 50  2.500.000 334a 2030

109 107 Dsl
Đất san lấp Cây

Điệp
Tân Phước 70  3.500.000 334a 2020

110
72B1 Dxd

Bazan xây dựng
Đồng Tâm

Đồng Tâm 60  3.000.000
121+122+

333
2020

111 128 Dsl Laterit Mã Đà 1 Tân Hòa 50  2.500.000 334a 2020
112

119 Dsl Laterit Đồng Cọp Tân Phú 50  2.500.000 334a 2020

113
123 Sgn

Sét gạch ngói NT
Tân Lập

Tân Lập 50  2.500.000 334 2020

114
125 Sgn

Sét gạch ngói Tây
Nam Đồng Chắc

Tân Hòa 20  625.000 334 2030

 Toàn tỉnh Bình Phước 4.512,48     

“Theo Quyết định số 312/QĐ-UBND ngày 06/02/2015 về việc Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên
địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”.
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http://www.skhdtbinhphuoc.gov.vn/3cms/upload/skhdt/File/TruongAn/vbd-579-2015-1.pdf


PHỤ LỤC 2: HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT VLXD TỈNH BÌNH PHƯỚC 

I. SẢN XUẤT XI MĂNG

TT TÊN DOANH NGHIỆP
KHU VỰC KHAI THÁC CÔNG SUẤT TK

(Triệu tấn/năm)

SL NĂM
2015 - 2016
(Triệu tấn) 

GHI CHÚ
Phường, xã Huyện, thị

1
Nhà máy xi măng Bình Phước - Công ty CP 
xi măng Vicem Hà Tiên.

Ấp Thanh Bình, 
xã Thanh Lương

Thị xã Bình 
Long

1,3 triệu tấn
xm/năm; 1,8 triệu
tấn clanhke/năm

850.000 tấn;
1.850.000 tấn

 

2
Nhà máy xi măng DIC Bình Phước - Công 
ty CP Đầu tư và thương mại DIC

Cụm A2 - Lô 8 
– KCN Chơn 
Thành - Xã 
Thành Tâm 

Huyện Chơn 
Thành

160.000 tấn
xm/năm

144.000 tấn  

3
Cty CP xi măng Kaito Hà Tiên - Tập đoàn 
THAIGROUP

Xã Minh Tâm
Huyện Hớn 
Quản

4,5 triệu tấn
xm/năm

Khởi công
2/1/2017

Dự án đang triển
khai

4 Cty CP xi măng An Phú Xã An Phú
Huyện Hớn 
Quản

1,8 triệu tấn
clk/năm

 
Dự án đang tạm
dừng triển khai 

II. SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY

GẠCH NUNG

TT TÊN DOANH NGHIỆP
ĐỊA CHỈ CÔNG SUẤT TK

(Triệu viên/năm)
GHI CHÚ

Phường, xã Huyện, thị

1
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại  Dịch 
vụ Sơn Hà

Ấp 4, xã Tân Thành Thị xã Đồng Xoài 10,0  

2 Cty TNHH SX TM Hoàng Thiên Ấp 2, xã Lộc Hưng Huyện Lộc Ninh 9,0  

3 Cty TNHH Hoàng Ân Ấp 9, xã Lộc Hưng Huyện Lộc Ninh 9,0  

4 Cty TNHH MTV TM Minh Hậu Ấp 2, xã Lộc Hưng Huyện Lộc Ninh 9,0  

5 Cty TNHH Bảo Duy Ấp 9, xã Lộc Hưng Huyện Lộc Ninh 9,0  

6 Cty TNHH MTV SX TM Cát Lộc Ấp 2, xã Lộc Hưng Huyện Lộc Ninh 9,0  

7 Cty TNHH MTV SXVL Tuyết Cần Ấp 2, xã Lộc Hưng Huyện Lộc Ninh 9,0  

8 Cty TNHH MTV Hưng Lộc Xã Lộc Hưng Huyện Lộc Ninh 9,0  
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9 DNTN SXVLXD Trường Phú ĐN Xã Lộc Hưng Huyện Lộc Ninh 9,0  

10 DNTN SXVLXD Minh Tú Xã Lộc Hưng Huyện Lộc Ninh 9,0  

11 DNTN SXVLXD Ngân Trang ĐN Xã Lộc Hưng Huyện Lộc Ninh 9,0  

12 Cty TNHH Đại Lợi Xã Lộc Hưng Huyện Lộc Ninh 9,0  

13 Cty TNHH Gạch Tuynel Hiền Hiệp Xã Lộc Thịnh Huyện Lộc Ninh 12,0  

14 Cty TNHH TM Thới Lai Xã Lộc Hưng Huyện Lộc Ninh 9,0  

15 Cty TNHH MTV SX TM DV Tài Linh Xã Tân Lập Huyện Đồng Phú 9,0  

15 DNTN Gia Lộc Đồng Nai
Ấp Thanh Kiều, xã

Thanh Lương
Thị xã Bình Long 9,0 1 lò, 20 cửa

17 Cty TNHH SX TMDV Hiệp Long
Ấp Thanh Thiện, xã

Thanh Lương
Thị xã Bình Long 9,0 1 lò, 20 cửa

18 Cty TNHH Hòa Phát Đồng Nai
Ấp Thanh Hòa, Xã

Thanh Lương
Thị xã Bình Long 10,0 1 lò, 24 cửa

19 Cơ sở sản xuất gạch Ngọc Thảo
Ấp Thanh Thiện, xã

Thanh Lương
Thị xã Bình Long 9,0 1 lò, 20 cửa

20 DNTN Thành Nga Xã Thiện Hưng Huyện Bù Đốp  
Đang xây dựng

(10 trv)

21 Cty TNHH Hòa Hiệp Đồng Nai Ấp 5, xã Tân Khai Huyện Hớn Quản 9,0  

22 Cty TNHH Hồng Minh Ấp 5, xã Tân Khai Huyện Hớn Quản 40,0
1 lò tuynel; 2 lò

hoffman

23 Cơ sở sản xuất gạch Phước Hải Ấp 3, xã Tân Khai Huyện Hớn Quản 20,0 2 lò, 24 cửa

24 Cơ sở sản xuất gạch Thành Công Xã Tân Khai Huyện Hớn Quản 9,0  

25 Cơ sở sản xuất kinh doanh gạch Hoàng Gia
Ấp Trung Sơn, xã

Thanh An
Huyện Hớn Quản 9,0  

26 Cty TNHH MTV DVTM Ngọc Châu
ấp An Sơn, Xã Thanh

An
Huyện Hớn Quản 9,0  

27 DNTN Thành Công Ấp 4, xã Tân Quan, Huyện Hớn Quản 20,0 2 lò 24 cửa

28 Cơ sở sản xuất gạch Phước Hải II Ấp 7, xã Tân Hiệp Huyện Hớn Quản 30,0 4 lò

29 Cơ sở sản xuất gạch Tư Mười II
Ấp 8, xã Tân Hiệp,
huyện Hớn Quản

Huyện Hớn Quản 9,0  
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30 Cơ sở sản xuất gạch Thành Công II xã Tân Hiệp Huyện Hớn Quản 9,0  

31 Nhà máy sản xuất gạch Thanh Hương Xã An Khương Huyện Hớn Quản 9,0  

32 Cty TNHH MTV Kim Ngân Ấp 1, xã An Khương Huyện Hớn Quản 9,0  

33 Cty TNHH MTV SX TM Đô Thành Ấp 4, xã An Khương Huyện Hớn Quản 9,0  

34 Cty TNHH MTV Phong Hằng Ấp 1, xã An Khương Huyện Hớn Quản 9,0  

35 DNTN Trường Sinh Ấp 6, xã Đăng Hà, Huyện Bù Đăng   

36 DNTN Tân Lập Ấp 5, xã Đăng Hà Huyện Bù Đăng   

37
Chi nhánh Cty CP Trung Thành tại Bình 
Phước

Khu phố 8, Thị trấn
Chơn Thành,

Huyện Chơn Thành 25,0  

38 Công ty cổ phần Đức Thành Ấp 4, xã Nha Bích, Huyện Chơn Thành  Dừng hoạt động

39 Cty TNHH MTV Thành Công CMC Ấp 4, xã Nha Bích Huyện Chơn Thành   

Tổng cộng
401,0

GẠCH KHÔNG NUNG

1 Cơ sở sản xuất gạch không nung Minh Quý Ấp 1, xã Tiến Hưng Thị xã Đồng Xoài 2,0

2 Cơ sở sản xuất gạch không nung A Bảy Ấp 1, xã Tiến Hưng Thị xã Đồng Xoài 1,0

3 Công ty cổ phần Bình Phú QL 14, xã Tiến Thành Thị xã Đồng Xoài 2,0

4 Cty TNHH Hoàng Ân Ấp 9, xã Lộc Hưng Huyện Lộc Ninh 5,0

5 Cơ sở sản xuất gạch Đồng Tiến Ấp 4, xã Đồng tiến Huyện Đồng Phú 5,0

6 DNTN XD TM Anh Vũ Phường An Lộc Thị xã Bình Long 5,0

7 Công ty TNHH MTV Khương Ngọc Phường An Lộc Thị xã Bình Long 1,0

8 Cơ sở sản xuất gạch không nung Phúc Tý Huyện Chơn Thành 1,0

9 Cơ sở sản xuất gạch không nung Minh Hưng Xã Minh Hưng Huyện Chơn Thành 1,0

Tổng 23,0
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TT TÊN DOANH NGHIỆP
ĐỊA CHỈ

CÔNG SUẤT TK
(1000 m2/năm)

GHI CHÚ

Phường, xã Huyện, thị

III. VẬT LIỆU LỢP

1 DNTN Tôn Đại Thành Lợi Ấp 1, xã Tiến Hưng Thị xã Đồng Xoài 200,0  

2 Cơ sở Tôn Phương Nam
Khu phố Tân Trà,
phường Tân Bình

Thị xã Đồng Xoài 200,0  

3 Cơ sở tôn Tuấn Tho 2
Khu phố Tân Tiến,
phường Tân Xuân Thị xã Đồng Xoài 200,0  

4 VLXD Nhà Việt
Khu phố Tân Trà,
phường Tân Xuân

Thị xã Đồng Xoài 200,0  

5 VLXD Tuấn Tho III
QL 14, ấp 3, xã Tiến

Thành
Thị xã Đồng Xoài 200,0  

6
Chi nhánh Cty Cp TĐ Hoa Sen tại Lộc 
Ninh

Ấp 3, Xã Lộc Thái Huyện Lộc Ninh 200,0  

7 DNTN Thành Chung
Ấp Cầu Hai, Xã Đồng

Tiến
Huyện Đồng Phú 200,0  

8 Nhà máy tôn Dung Phán Ấp 2, xã Đồng Tiến Huyện Đồng Phú 200,0  

9
Chi nhánh cty CP tập đoàn Hoa Sen tại 
Bình Long

Ấp Phú Long, xã Thanh
Phú

Thị xã Bình Long 200,0  

10 Nhà máy tôn Minh Tiến Phường An Lộc Thị xã Bình Long 200,0  

11 Nhà máy tôn, thép Hồng Loan  Thị xã Bình Long 200,0  

12 Chi nhánh Cty Cp TĐ Hoa Sen tại Bù Đốp
Ấp 1, xã Thanh Hòa

Huyện Bù Đốp 200,0  

13 Chi nhánh Tôn Hoa Sen P. Long Phước Thị xã Phước Long 200,0  

14 Nhà máy tôn Mai Vân  Thị xã Phước Long 200,0  
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TT TÊN DOANH NGHIỆP
ĐỊA CHỈ

CÔNG SUẤT TK
(1000 m2/năm)

GHI CHÚ

Phường, xã Huyện, thị

III. VẬT LIỆU LỢP

1 DNTN Tôn Đại Thành Lợi Ấp 1, xã Tiến Hưng Thị xã Đồng Xoài 200,0  

2 Cơ sở Tôn Phương Nam
Khu phố Tân Trà,
phường Tân Bình

Thị xã Đồng Xoài 200,0  

3 Cơ sở tôn Tuấn Tho 2
Khu phố Tân Tiến,
phường Tân Xuân Thị xã Đồng Xoài 200,0  

4 VLXD Nhà Việt
Khu phố Tân Trà,
phường Tân Xuân

Thị xã Đồng Xoài 200,0  

5 VLXD Tuấn Tho III
QL 14, ấp 3, xã Tiến

Thành
Thị xã Đồng Xoài 200,0  

6
Chi nhánh Cty Cp TĐ Hoa Sen tại Lộc 
Ninh

Ấp 3, Xã Lộc Thái Huyện Lộc Ninh 200,0  

15 Chi nhánh Ct Nhà việt  Thị xã Phước Long 200,0  

16 Cty TNHH MTV tôn Đức Thắng  Huyện Hớn Quản 200,0  

17 Chi nhánh tôn Hoa Sen Minh Hưng Xã Minh Hưng Huyện Bù Đăng 200,0  

18 Nhà máy tôn Hùng Vân Xã Minh Hưng Huyện Bù Đăng 200,0  

19 Cơ sở sx tôn Đức Phong Xã Minh Hưng Huyện Bù Đăng 200,0  

20 Chi nhánh cty Nhà Việt Xã Minh Hưng Huyện Bù Đăng 200,0  

21 Nhà máy tông Phi Hùng Xã Minh Hưng Huyện Bù Đăng 200,0  

22
Cty TNHH SX thép hộp, tôn chịu nhiệt Đức
Thọ

Thị trấn Đức Phong Huyện Bù Đăng 200,0  
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TT TÊN DOANH NGHIỆP
ĐỊA CHỈ

CÔNG SUẤT TK
(1000 m2/năm)

GHI CHÚ

Phường, xã Huyện, thị

III. VẬT LIỆU LỢP

1 DNTN Tôn Đại Thành Lợi Ấp 1, xã Tiến Hưng Thị xã Đồng Xoài 200,0  

2 Cơ sở Tôn Phương Nam
Khu phố Tân Trà,
phường Tân Bình

Thị xã Đồng Xoài 200,0  

3 Cơ sở tôn Tuấn Tho 2
Khu phố Tân Tiến,
phường Tân Xuân Thị xã Đồng Xoài 200,0  

4 VLXD Nhà Việt
Khu phố Tân Trà,
phường Tân Xuân

Thị xã Đồng Xoài 200,0  

5 VLXD Tuấn Tho III
QL 14, ấp 3, xã Tiến

Thành
Thị xã Đồng Xoài 200,0  

6
Chi nhánh Cty Cp TĐ Hoa Sen tại Lộc 
Ninh

Ấp 3, Xã Lộc Thái Huyện Lộc Ninh 200,0  

23 Nhà máy tôn, xà gồ, vlxd Tú Trang Ấp 1, Xã Nghĩa Trung Huyện Bù Đăng 200,0  

24 Cty TNHH Thuận Phát Tài xã Đức Liễu Huyện Bù Đăng 200,0  

25 Cơ sở sản xuất Tôn Minh Ngọc Xã Minh Hưng Huyện Chơn Thành 200,0  

26 Nhà máy tôn Phúc Hậu Huyện Chơn Thành Huyện Chơn Thành 200,0  

27
Chi nhánh Cty CP tập đoàn Hoa Sen tại 
Chơn Thành

Ấp 1, Xã Thành Tâm Huyện Chơn Thành 200,0  

28 Tôn An Thái II
Khu phố 3, thị trấn

Chơn Thành
Huyện Chơn Thành 200,0  

29
Nhà máy tôn, xà gồ Cty TNHH MTV TM 
Minh Chánh

Xã Bù Nho Huyện Phú Riềng 200,0  

30 Cty TNHH MTV Phú Thành
Thôn Phú Thịnh, Xã

Phú Riềng
Huyện Phú Riềng 200,0  
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TT TÊN DOANH NGHIỆP
ĐỊA CHỈ

CÔNG SUẤT TK
(1000 m2/năm)

GHI CHÚ

Phường, xã Huyện, thị

III. VẬT LIỆU LỢP

1 DNTN Tôn Đại Thành Lợi Ấp 1, xã Tiến Hưng Thị xã Đồng Xoài 200,0  

2 Cơ sở Tôn Phương Nam
Khu phố Tân Trà,
phường Tân Bình

Thị xã Đồng Xoài 200,0  

3 Cơ sở tôn Tuấn Tho 2
Khu phố Tân Tiến,
phường Tân Xuân Thị xã Đồng Xoài 200,0  

4 VLXD Nhà Việt
Khu phố Tân Trà,
phường Tân Xuân

Thị xã Đồng Xoài 200,0  

5 VLXD Tuấn Tho III
QL 14, ấp 3, xã Tiến

Thành
Thị xã Đồng Xoài 200,0  

6
Chi nhánh Cty Cp TĐ Hoa Sen tại Lộc 
Ninh

Ấp 3, Xã Lộc Thái Huyện Lộc Ninh 200,0  

32 Nhà máy tôn Bảo Nga Xã Phú Riềng Huyện Phú Riềng 200,0  

 Tổng cộng   6.200,0  

IV. KHAI THÁC, CHẾ BIẾN ĐÁ 

TT TÊN DOANH NGHIỆP
KHU VỰC KHAI THÁC

CÔNG SUẤT  CP
(m3/năm)

GHI CHÚ

Phường, xã Huyện, thị

1 Cty TNHH MTV Thanh Dung Xã Đăk Ơ Huyện Bù Gia Mập 45.000
20/GP-UBND

18/3/2016

2 Cty TNHH Đại Lục Xã Đức Hạnh Huyện Bù Gia Mập 48.800
02/GP-UBND

13/01/2015

3 Cty TNHH Quốc Cường Phát Xã Tân Thành Thị xã Đồng Xoài 145.000
92/GP-UBND

10/10/2016
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TT TÊN DOANH NGHIỆP
ĐỊA CHỈ

CÔNG SUẤT TK
(1000 m2/năm)

GHI CHÚ

Phường, xã Huyện, thị

III. VẬT LIỆU LỢP

1 DNTN Tôn Đại Thành Lợi Ấp 1, xã Tiến Hưng Thị xã Đồng Xoài 200,0  

2 Cơ sở Tôn Phương Nam
Khu phố Tân Trà,
phường Tân Bình

Thị xã Đồng Xoài 200,0  

3 Cơ sở tôn Tuấn Tho 2
Khu phố Tân Tiến,
phường Tân Xuân Thị xã Đồng Xoài 200,0  

4 VLXD Nhà Việt
Khu phố Tân Trà,
phường Tân Xuân

Thị xã Đồng Xoài 200,0  

5 VLXD Tuấn Tho III
QL 14, ấp 3, xã Tiến

Thành
Thị xã Đồng Xoài 200,0  

6
Chi nhánh Cty Cp TĐ Hoa Sen tại Lộc 
Ninh

Ấp 3, Xã Lộc Thái Huyện Lộc Ninh 200,0  

4 Công ty cổ phần khoáng sản Tiến Hưng Xã Tiến Hưng Thị xã Đồng Xoài 49.000
CNĐT

19/12/2014

5 Công ty TNHH Hùng Vương - Bình Phước Ấp 4, xã Tiến Hưng Thị xã Đồng Xoài 49.000
CNĐT

06/10/2014

6 Công ty TNHH Việt Phương II
Ấp Cần Dực, xã Lộc 
Thành

Huyện Lộc Ninh 150.000
12/GP-UBND

7/3/2011

7
Cty TNHH MTV Khai thác khoáng sản  
Trung Kiên

Ấp 2, xã Lộc An Huyện Lộc Ninh 80.000
12/GP-UBND

2/3/2010

8 Cty TNHH SX TM XNK Ngọc Bích
Ấp Vườn Bưởi, xã Lộc 
Thiện

Huyện Lộc Ninh 70.000
03/GP-UBND

13/01/2015

9 CN Cty CP ĐT & PT Đức Minh xã Lộc An Huyện Lộc Ninh 45.000 33/GP-UBND
22/10/2009

10 Cty CP XD& Khai thác đá Lộc Ninh Ấp 2, xã Lộc An Huyện Lộc Ninh 49.000  
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TT TÊN DOANH NGHIỆP
ĐỊA CHỈ

CÔNG SUẤT TK
(1000 m2/năm)

GHI CHÚ

Phường, xã Huyện, thị

III. VẬT LIỆU LỢP

1 DNTN Tôn Đại Thành Lợi Ấp 1, xã Tiến Hưng Thị xã Đồng Xoài 200,0  

2 Cơ sở Tôn Phương Nam
Khu phố Tân Trà,
phường Tân Bình

Thị xã Đồng Xoài 200,0  

3 Cơ sở tôn Tuấn Tho 2
Khu phố Tân Tiến,
phường Tân Xuân Thị xã Đồng Xoài 200,0  

4 VLXD Nhà Việt
Khu phố Tân Trà,
phường Tân Xuân

Thị xã Đồng Xoài 200,0  

5 VLXD Tuấn Tho III
QL 14, ấp 3, xã Tiến

Thành
Thị xã Đồng Xoài 200,0  

6
Chi nhánh Cty Cp TĐ Hoa Sen tại Lộc 
Ninh

Ấp 3, Xã Lộc Thái Huyện Lộc Ninh 200,0  

12 Cty CP Đá Núi Nhỏ - CN Bình Phước Xã Tân Lập Huyện Đồng Phú 300.000
43/GP-UBND

8/9/2004

13 Cty TNHH MTV Đồng Tâm Xã Đồng Tâm Huyện Đồng Phú 40.000
10/GP-UBND

7/4/2014

14 CN DNTN TM Khánh Ngọc xã Tân Phước Huyện Đồng Phú 49.000
53/GP-UBND

28/10/1010

15 Cty TNHH Đức Bình Xã Đồng Tâm, Huyện Đồng Phú 30.000
52/GP-UBND

29/6/2015

16 Cty TNHH Khoáng sản Bình Minh Xã Tân Hưng, Huyện Đồng Phú 28.084
104/GP-UBND

12/12/2016

17
Cty CP Đức Thành Gia Lai - CN Bình 
Phước

Xã Đồng Tâm  Huyện Đồng Phú 30.000
105/GP-UBND

13/12/2016

18 DNTN Phú Hương P.Hưng Chiến Tx.Bình Long   

19 Cty TNHH Đức Bình Xã Phước Thiện Huyện Bù Đốp 49.000
67/GP-UBND

08/11/2013
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TT TÊN DOANH NGHIỆP
ĐỊA CHỈ

CÔNG SUẤT TK
(1000 m2/năm)

GHI CHÚ

Phường, xã Huyện, thị

III. VẬT LIỆU LỢP

1 DNTN Tôn Đại Thành Lợi Ấp 1, xã Tiến Hưng Thị xã Đồng Xoài 200,0  

2 Cơ sở Tôn Phương Nam
Khu phố Tân Trà,
phường Tân Bình

Thị xã Đồng Xoài 200,0  

3 Cơ sở tôn Tuấn Tho 2
Khu phố Tân Tiến,
phường Tân Xuân Thị xã Đồng Xoài 200,0  

4 VLXD Nhà Việt
Khu phố Tân Trà,
phường Tân Xuân

Thị xã Đồng Xoài 200,0  

5 VLXD Tuấn Tho III
QL 14, ấp 3, xã Tiến

Thành
Thị xã Đồng Xoài 200,0  

6
Chi nhánh Cty Cp TĐ Hoa Sen tại Lộc 
Ninh

Ấp 3, Xã Lộc Thái Huyện Lộc Ninh 200,0  

20 DNTN Phú Hương P. Long Giang Tx. Phước Long 85.000
Cấp phép đầu tư

6/2/2015

21 Cty CP ĐT XD Bình Long
Mỏ đá Núi Gió, xã Tân 
Lợi

Huyện Hớn Quản 200.000
20/GP-UBND

2/7/2012

22 Cty CPSX XD-TM & NN Hải Vương xã Minh Đức Huyện Hớn Quản 49.000
06/GP-UBND

28/2/2014

23 CN Cty CP Hóa An tại Bình Phước
Mỏ đá Núi Gió, xã Tân 
Lợi

Huyện Hớn Quản 200.000
12/GP-UBND

12/4/2000

24 Cty CP Xây dựng Bình Phước
Mỏ đá Núi Gió, xã Tân 
Lợi

Huyện Hớn Quản 200.000
84/GP-UBND

ngày 16/9/2016

25 Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phong Phú
Mỏ đá ấp Núi Gió, xã 
Tân Lợi

Huyện Hớn Quản 68.000
01/GP-UBND

ngày 11/01/2016

26 Cty CP Khánh Bình Âp 1, Xã Minh Hưng Huyện Bù Đăng 40.000
02/GP-UBND

23/01/2014
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TT TÊN DOANH NGHIỆP
ĐỊA CHỈ

CÔNG SUẤT TK
(1000 m2/năm)

GHI CHÚ

Phường, xã Huyện, thị

III. VẬT LIỆU LỢP

1 DNTN Tôn Đại Thành Lợi Ấp 1, xã Tiến Hưng Thị xã Đồng Xoài 200,0  

2 Cơ sở Tôn Phương Nam
Khu phố Tân Trà,
phường Tân Bình

Thị xã Đồng Xoài 200,0  

3 Cơ sở tôn Tuấn Tho 2
Khu phố Tân Tiến,
phường Tân Xuân Thị xã Đồng Xoài 200,0  

4 VLXD Nhà Việt
Khu phố Tân Trà,
phường Tân Xuân

Thị xã Đồng Xoài 200,0  

5 VLXD Tuấn Tho III
QL 14, ấp 3, xã Tiến

Thành
Thị xã Đồng Xoài 200,0  

6
Chi nhánh Cty Cp TĐ Hoa Sen tại Lộc 
Ninh

Ấp 3, Xã Lộc Thái Huyện Lộc Ninh 200,0  

27 Cty TNHH khai thác đá Khang Thịnh Ấp 1, Xã Minh Hưng Huyện Bù Đăng 49.000 42/GP-UBND
19/11/2014

28 Cty TNHH MTV Phú Trường An Xã Minh Hưng Huyện Bù Đăng 30.000
61/GP-UBND

27/8/2016

29 Cty CP Hồng Lam
Mỏ đá Phú An, thôn 
Phú An, Xã Phú Trung

Huyện Phú Riềng 49.000
01/GP-UBND

23/01/2014

30 Cty TNHH Lộc Linh Xã Phước Tân Huyện Phú Riềng 45.000
GP 1794/QĐ-

UBND
12/9/2012

 Tổng   2.271.884  

31 Cty TNHH MTV Xây dựng Hùng Cường Phường Thác Mơ Thị xã Phước Long 2.000 m3/năm
Khai thác, chế
biến đá ốp lát 

V. GẠCH LÁT TERRAZZO
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TT TÊN DOANH NGHIỆP
ĐỊA CHỈ

CÔNG SUẤT TK
(1000 m2/năm)

GHI CHÚ

Phường, xã Huyện, thị

III. VẬT LIỆU LỢP

1 DNTN Tôn Đại Thành Lợi Ấp 1, xã Tiến Hưng Thị xã Đồng Xoài 200,0  

2 Cơ sở Tôn Phương Nam
Khu phố Tân Trà,
phường Tân Bình

Thị xã Đồng Xoài 200,0  

3 Cơ sở tôn Tuấn Tho 2
Khu phố Tân Tiến,
phường Tân Xuân Thị xã Đồng Xoài 200,0  

4 VLXD Nhà Việt
Khu phố Tân Trà,
phường Tân Xuân

Thị xã Đồng Xoài 200,0  

5 VLXD Tuấn Tho III
QL 14, ấp 3, xã Tiến

Thành
Thị xã Đồng Xoài 200,0  

6
Chi nhánh Cty Cp TĐ Hoa Sen tại Lộc 
Ninh

Ấp 3, Xã Lộc Thái Huyện Lộc Ninh 200,0  

TT TÊN DOANH NGHIỆP
ĐỊA CHỈ CÔNG SUẤT TK 

( m2/năm)
GHI CHÚ

Phường, xã Huyện, thị

1 Công ty cổ phần Bình Phú QL 14, xã Tiến Thành TX. Đồng Xoài 200

2 Cơ sở sản xuất gạch không nung A Bảy Ấp 1, xã Tiến Hưng TX. Đồng Xoài 50

3 Cơ sở sản xuất gạch Đồng Tiến Ấp 4, xã Đồng Tiến Huyện Đồng Phú 50

4 DNTN XD TM Anh Vũ Phường An Lộc Tx.Bình Long 100

5 DNTN Nguyên Phước Phường Sơn Giang Tx.Phước Long 20
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TT TÊN DOANH NGHIỆP
ĐỊA CHỈ

CÔNG SUẤT TK
(1000 m2/năm)

GHI CHÚ

Phường, xã Huyện, thị

III. VẬT LIỆU LỢP

1 DNTN Tôn Đại Thành Lợi Ấp 1, xã Tiến Hưng Thị xã Đồng Xoài 200,0  

2 Cơ sở Tôn Phương Nam
Khu phố Tân Trà,
phường Tân Bình

Thị xã Đồng Xoài 200,0  

3 Cơ sở tôn Tuấn Tho 2
Khu phố Tân Tiến,
phường Tân Xuân Thị xã Đồng Xoài 200,0  

4 VLXD Nhà Việt
Khu phố Tân Trà,
phường Tân Xuân

Thị xã Đồng Xoài 200,0  

5 VLXD Tuấn Tho III
QL 14, ấp 3, xã Tiến

Thành
Thị xã Đồng Xoài 200,0  

6
Chi nhánh Cty Cp TĐ Hoa Sen tại Lộc 
Ninh

Ấp 3, Xã Lộc Thái Huyện Lộc Ninh 200,0  

6 Cơ sở sản xuất Sơn Hà Phường Long Phước Tx.Phước Long 20

7
Cơ sở sản xuất gạch Terrazzo Cty TNHH 
MTV TM Minh Chánh

Thôn Phú Hưng, xã 
Phú Riềng

H. Phú Riềng 20

 Tổng   460

VI. SẢN XUẤT BÊ TÔNG

STT TÊN DOANH NGHIỆP
ĐỊA CHỈ

SẢN PHẨM
Phường, xã Huyện, thị

1
Công ty TNHH Hùng Vương - Bình 
Phước

Ấp 4, xã Tân Thành Thị xã Đồng Xoài Sản xuất bê tông cấu kiện

2
Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ
sản xuất Nha Bích

Ấp 8, xã Tân Thành Thị xã Đồng Xoài
Sản xuất Bê tông và các sản phẩm từ xi

măng và thạch cao

3 Công ty TNHH MTV SX Thanh Hương Ấp 3, xã Lộc Thái Huyện Lộc Ninh SX Ống cống bê tông

4 Cơ sở sản xuất bê tông cấu kiện Phường An Lộc Thị xã Bình Long Sản xuất ống cống, cộc móng bê tông

5 Cty CP SXKD VLXD Chơn Thành
KCN Chơn Thành, xã 
Thành Tâm

Huyện Chơn Thành
SX bê tông và các sản phẩm từ xi măng và

thạc cao
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TT TÊN DOANH NGHIỆP
ĐỊA CHỈ

CÔNG SUẤT TK
(1000 m2/năm)

GHI CHÚ

Phường, xã Huyện, thị

III. VẬT LIỆU LỢP

1 DNTN Tôn Đại Thành Lợi Ấp 1, xã Tiến Hưng Thị xã Đồng Xoài 200,0  

2 Cơ sở Tôn Phương Nam
Khu phố Tân Trà,
phường Tân Bình

Thị xã Đồng Xoài 200,0  

3 Cơ sở tôn Tuấn Tho 2
Khu phố Tân Tiến,
phường Tân Xuân Thị xã Đồng Xoài 200,0  

4 VLXD Nhà Việt
Khu phố Tân Trà,
phường Tân Xuân

Thị xã Đồng Xoài 200,0  

5 VLXD Tuấn Tho III
QL 14, ấp 3, xã Tiến

Thành
Thị xã Đồng Xoài 200,0  

6
Chi nhánh Cty Cp TĐ Hoa Sen tại Lộc 
Ninh

Ấp 3, Xã Lộc Thái Huyện Lộc Ninh 200,0  

6 Cty CP Viticella Ấp 1, Xã Thành Tâm Huyện Chơn Thành
SX bê tông và các sản phẩm từ xi măng và

thạc cao

7
CN Bình Phước - Cty CP Bê tông Hồng 
Hà

KCN Minh Hưng III, 
xã Minh Hưng

Huyện Chơn Thành SX bê tông thương phẩm, bê tông cấu kiện

VII. KHAI THÁC, CHẾ BIẾN CAO LANH

TT TÊN DOANH NGHIỆP
KHU VỰC KHAI THÁC CÔNG

SUẤT  CP
(tấn/năm)

SL NĂM   
2015 - 2017

(tấn) 
GHI CHÚ

Phường, xã Huyện, thị

1
Chi nhánh Cty CP Trung Thành 
tại Bình Phước

Khu phố 8, Thị 
trấn Chơn Thành

Huyện Chơn 
Thành

80.000 26.000
Hoạt động sản xuất ổn định

(25 năm)

2
Cty CP KS và XD Bình Dương -
Chi nhánh Chơn Thành

Ấp 1, và ấp 6, xã 
Minh Long

Huyện Chơn 
Thành

450.000 350.000 thời hạn 7/9/2030 (13,09ha)

3
Cty TNHH Khai thác chế biến 
khoáng sản KL 

Ấp 6, xã Minh 
Hưng

Huyện Chơn 
Thành

128.900 70.000 29 năm (09/7/2009)
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TT TÊN DOANH NGHIỆP
ĐỊA CHỈ

CÔNG SUẤT TK
(1000 m2/năm)

GHI CHÚ

Phường, xã Huyện, thị

III. VẬT LIỆU LỢP

1 DNTN Tôn Đại Thành Lợi Ấp 1, xã Tiến Hưng Thị xã Đồng Xoài 200,0  

2 Cơ sở Tôn Phương Nam
Khu phố Tân Trà,
phường Tân Bình

Thị xã Đồng Xoài 200,0  

3 Cơ sở tôn Tuấn Tho 2
Khu phố Tân Tiến,
phường Tân Xuân Thị xã Đồng Xoài 200,0  

4 VLXD Nhà Việt
Khu phố Tân Trà,
phường Tân Xuân

Thị xã Đồng Xoài 200,0  

5 VLXD Tuấn Tho III
QL 14, ấp 3, xã Tiến

Thành
Thị xã Đồng Xoài 200,0  

6
Chi nhánh Cty Cp TĐ Hoa Sen tại Lộc 
Ninh

Ấp 3, Xã Lộc Thái Huyện Lộc Ninh 200,0  

4 Cty TNHH SX TM Hoàng Oanh
Ấp 2, Xã Minh 
Long

Huyện Chơn 
Thành

128.000 60.000
30 năm (1750/GP-BTNMT

ngày 09/10/2007)

5
Cty TNHH MTV Khai thác và 
chế biến Khoáng sản Bình 
Phước

Khu phố 8, Thị 
trấn Chơn Thành

Huyện Chơn 
Thành

  80 tấn/ca

 Tổng 786.900 506.000  

VIII. KHAI THÁC VẬT LIỆU SAN LẤP

ST
T

TÊN DOANH NGHIỆP
KHU VỰC KHAI THÁC SẢN

PHẨM
CÔNG SUẤT
CP (m3/năm)

SL NĂM     
2015 - 2016

(m3) 
GHI CHÚ

Phường, xã Huyện, thị

1
DNTN Hoàng Đức Thiện ( Công
ty TNHH MTV TM DV VT 
Hoàng Đức Thiện)

xã Nha Bích
huyện Chơn 
Thành

Khai thác
đất san lấp

75.000
Phục vụ thi
công đường

Hồ Chí Minh

3465/UBND-
KTN ngày

16/10/2014 
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TT TÊN DOANH NGHIỆP
ĐỊA CHỈ

CÔNG SUẤT TK
(1000 m2/năm)

GHI CHÚ

Phường, xã Huyện, thị

III. VẬT LIỆU LỢP

1 DNTN Tôn Đại Thành Lợi Ấp 1, xã Tiến Hưng Thị xã Đồng Xoài 200,0  

2 Cơ sở Tôn Phương Nam
Khu phố Tân Trà,
phường Tân Bình

Thị xã Đồng Xoài 200,0  

3 Cơ sở tôn Tuấn Tho 2
Khu phố Tân Tiến,
phường Tân Xuân Thị xã Đồng Xoài 200,0  

4 VLXD Nhà Việt
Khu phố Tân Trà,
phường Tân Xuân

Thị xã Đồng Xoài 200,0  

5 VLXD Tuấn Tho III
QL 14, ấp 3, xã Tiến

Thành
Thị xã Đồng Xoài 200,0  

6
Chi nhánh Cty Cp TĐ Hoa Sen tại Lộc 
Ninh

Ấp 3, Xã Lộc Thái Huyện Lộc Ninh 200,0  

2 Cty TNHH Hoàng Lân  xã Minh Thành 
huyện Chơn 
Thành

Khai thác
đất san lấp

75.000
Phục vụ thi
công đường

Hồ Chí Minh

3472/UBND-
KTN ngày
19/12/2014

3 DNTN Quốc Tuấn xã Minh Thành
huyện Chơn 
Thành

Khai thác
đất san lấp

75.000
Phục vụ thi
công đường

Hồ Chí Minh

108/GP-
UBND

26/12/2016

 Tổng    225.000   

IX. KHAI THÁC CÁC NGUYÊN LIỆU LÀM VLXD KHÁC

ST
T

TÊN DOANH NGHIỆP
KHU VỰC KHAI THÁC

SẢN PHẨM
CÔNG SUẤT  CP

(m3/năm)
GHI CHÚ

Phường, xã Huyện, thị

1 Cty cổ phần XD Bình Phước
Xã An Khương, 
Thanh An

huyện Hớn Quản
Khai thác, chế biến
Puzolan

440.000 tấn/năm
2127/GP-BTNMT

21/12/2007

2 Cty TNHH Hồng Minh Xã Tân Khai
Huyện Hớn 
Quản

Khai thác sét gạch 
ngói

25.000 m3/năm
58/GP-UBND

16/11/2010
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TT TÊN DOANH NGHIỆP
ĐỊA CHỈ

CÔNG SUẤT TK
(1000 m2/năm)

GHI CHÚ

Phường, xã Huyện, thị

III. VẬT LIỆU LỢP

1 DNTN Tôn Đại Thành Lợi Ấp 1, xã Tiến Hưng Thị xã Đồng Xoài 200,0  

2 Cơ sở Tôn Phương Nam
Khu phố Tân Trà,
phường Tân Bình

Thị xã Đồng Xoài 200,0  

3 Cơ sở tôn Tuấn Tho 2
Khu phố Tân Tiến,
phường Tân Xuân Thị xã Đồng Xoài 200,0  

4 VLXD Nhà Việt
Khu phố Tân Trà,
phường Tân Xuân

Thị xã Đồng Xoài 200,0  

5 VLXD Tuấn Tho III
QL 14, ấp 3, xã Tiến

Thành
Thị xã Đồng Xoài 200,0  

6
Chi nhánh Cty Cp TĐ Hoa Sen tại Lộc 
Ninh

Ấp 3, Xã Lộc Thái Huyện Lộc Ninh 200,0  

3
Chi nhánh Cty CP Trung 
Thành tại Bình Phước

Khu phố 8, Thị 
trấn Chơn Thành,

Huyện Chơn 
Thành

Khai thác sét gạch 
ngói

80.000 m3/năm
35/GP-UB
23/7/2004

4 Cty CP Đức Thành 
Xã Nha Bích, xã 
Minh Thắng

Huyện Chơn 
Thành

Khai thác sét gạch 
ngói

35.000 m3/năm
27/GP-UBND

2/7/2010

5 DNTN Hải Long
Thanh Kiều, Xã 
Thanh Lương

TX Bình Long
Khai thác sét gạch 
ngói

60.000 m3/năm
13 /GP-UBND

22/4/2014
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PHỤ LỤC 3: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN SẢN XUẤT VLXD KÊU GỌI ĐẦU TƯ 

GIAI ĐOẠN TỪ NAY ĐẾN NĂM 2020

TT Cơ sở sản xuất Địa điểm sản xuất Công nghệ sx Đơn vị CSTK VĐT (tỷ đồng) Ghi chu

Sản xuất gạch nung Triệu
viên/năm

1 Cơ sở sản xuất gạch tuynen Huyện Hớn Quản Lò tuynen -nt- 40 40 Đầu tư mới

2 Cơ sở sản xuất gạch tuynen Huyện Hớn Quản -nt- -nt- 40 40 -nt-

3 Cơ sở sản xuất gạch tuynen Huyện Lộc Ninh -nt- -nt- 40 40 -nt-

Sản xuất gạch không nung xi măng -
cốt liệu

Triệu
viên/năm

1 Cơ sở sản xuất GKN Đồng Xoài Thị xã Đồng Xoài Cơ giới -nt- 20 20,0 Đầu tư mới

2 Cơ sở sản xuất GKN Lộc Ninh Huyện Lộc Ninh -nt- -nt- 10 10,0 -nt-

3 Cơ sở sản xuất GKN Hớn Quản Huyện Hớn Quản -nt- -nt- 10 10,0 -nt-

4 Cơ sở sản xuất GKN Phước Long Thị xã Phước Long -nt- -nt- 20 20,0 -nt-

5 Cơ sở sản xuất GKN Bù Đăng Huyện Bù Đăng -nt- -nt- 10 10,0 -nt-

6 Cơ sở sản xuất GKN Bình Long Thị xã Bình Long -nt- -nt- 20 20,0 -nt-

Khai thác cát tự nhiên Nghìn m3/năm

1 Cơ sở khai thác cát xã Đăng Hà Sông Đồng Nai,  khu vực 

xã Đăng Hà,  huyện Bù Đăng

Cơ giới -nt- 30 3,0 Cấp phép mới

2 Cơ sở khai thác cát xã Phước Sơn Sông Đồng Nai,  khu vực 

xã Phước Sơn,  huyện Bù
Đăng

-nt- -nt- 30 3,0 -nt-

3 Cơ sở khai thác cát lòng hồ Dầu 
Tiếng

Hồ Dầu Tiếng,  khu vực

 xã Tân Hiệp,  huyện Hớn
Quản

-nt- -nt- 30 3,0 -nt-
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TT Cơ sở sản xuất Địa điểm sản xuất Công nghệ sx Đơn vị CSTK VĐT (tỷ đồng) Ghi chu

Sản xuất cát nghiền Nghìn m3/năm

1 Cơ sở sản xuất cát nghiền Huyện Lộc Ninh Cơ giới -nt- 40 10 Đầu tư mới

2 Cơ sở sản xuất cát nghiền Huyện Đồng Phú -nt- -nt- 40 10 -nt-

3 Cơ sở sản xuất cát nghiền Huyện Hớn Quản -nt- -nt- 40 10 -nt-

4 Cơ sở sản xuất cát nghiền Thị xã Đồng Xoài -nt- -nt- 40 10 -nt-

Sản xuất Bê tông Nghìn m3/năm

1 Cơ sở sản xuất bê tông cấu kiện Thị xã Phước Long Cơ giới m3/năm 150 20 Đầu tư mới

2 Cơ  sở  sản  xuất  bê  tông  thương
phẩm

Huyện Hớn Quản -nt- -nt- 200 30 -nt-

3 Cơ  sở  sản  xuất  bê  tông  thương
phẩm

Thị xã Phước Long -nt- -nt- 200 30 -nt-
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